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         Cấp độ 

                 

   

Chủ đề 

 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ 

thấp 

Cấp độ  

cao  

TN TL TN TL TL TL  

1. Phần Văn bản 

- Thơ mới (Ông đồ, 

Quê hương) 

- Các văn bản nghị 

luận trung đại 

Nhớ được tên tác 

giả, thể loại, thời 

gian sáng tác,  

xuất xứ. 

 

 

Hiểu được ý nghĩa 

nhận định về văn 

bản, nội dung đoạn 

trích trong văn bản. 

 

   

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

4(C1,2,3,4) 

1,0 

10% 

  1(C1) 

1,0 

10% 

  5 

2,0 

20% 

2. Tiếng Việt 

- Hành động nói 

- Lựa chọn trật từ 

trong câu 

- Chữa lỗi diễn đạt 

(lỗi lô-gic) 

Nhận biết được 

kiến thức tiếng 

Việt trong 

 từng câu 

 

Hiểu được tác dụng 

cách thực hiện các 

đơn vị kiến thức 

tiếng Việt 

- Đặt câu 

theo đúng 

yêu cầu 

- Chữa lỗi 

diễn đạt 

cho câu 

  

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

1 (C5) 

1,0 

10% 

  1/2(C2a) 

1,0 

10% 

1/2(C2b) 

1,0 

10% 

 2 

3,0 

30% 

 

3. Tập làm văn  

Văn nghị luận có sử 

dụng yếu tố tự sự, 

miêu tả, biểu cảm 

   Viết được 

bài văn 

nghị luận 

hoàn chỉnh 

 

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

     1(C3) 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

Tổng số câu  

Tổng số điểm  

Tỉ lệ % 

5 

2,0 

20% 

  1+1/2 

2,0 

20% 

1/2 

1,0 

10% 

1 

5,0 

50% 

8 

10 

100% 

 



 


